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STT SBD Tài khoản            Họ và  tên 
 Giới 

tính 
Ngày sinh Nơi sinh 

Ghi 
chú 

1 01 21L3180043 Trần Văn An Nam 27/03/2003 Quảng Trị  

2 02 21l3080003 Hoàng Đức Tuấn Anh Nam 11/09/2002 Quảng Trị  

3 03 20L3070104 Đặng Ngọc Cường Nam 31/03/2002 Quảng Bình  

4 04 21l1030006 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Nữ 05/07/2003 Thừa Thiên Huế  

5 05 21L3080017 Nguyễn Nhất Duy Nam 23/05/2003 Thừa Thiên Huế  

6 06 20L3070015 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 03/08/2002 Thừa Thiên Huế  

7 07 21L3180089 Đoàn Thị Diệu Hiền Nữ 03/06/2003 Thừa Thiên Huế  

8 08 19L1041039 Võ Minh Hiếu Nam 30/05/2001 Quảng Trị  

9 09 23L3080074 Huỳnh Thị Thu Kiều Nữ 28/04/2005 Thừa Thiên Huế  

10 10 21L3080036 Phan Hữu Linh Nam 13/04/2003 Quảng Trị  

11 11 21l1030123 Trần Thụy Thùy Linh Nữ 19/05/2003 Thừa Thiên Huế  

12 12 24N140701 Nguyễn Văn Minh Nam 29/12/1982 Thừa Thiên Huế  

13 13 19L1041052 Hoàng Giữ Ngọc Nhàn Nam 25/05/2001 Quảng Trị  

14 14 21L3080059 Hoàng Nguyễn Ngọc Nhi Nữ 21/03/2003 Thừa Thiên Huế  

15 15 21L3180166 Nguyễn Lan Nhi Nữ 24/08/2003 Gia Lai  

16 16 21L3080237 Trần Văn Tài Nam 24/02/2003 Quảng Trị  

17 17 21L3180207 Nguyễn Anh Tài Nam 24/04/2002 Thừa Thiên Huế  

18 18 21L4010035 Nguyễn Đình Tâm Nam 26/09/2002 Quảng Ngãi  

19 19 21L3180013.tl Trần Thị Thủy Nữ 22/04/2003 Thừa Thiên Huế  

20 20 21L3180282 Hồ Thị Thu Thuyên Nữ 31/08/2003 Thừa Thiên Huế  

21 21 21L3180020 Nguyễn Thị Hà Tiên Nữ 09/03/2003 Quảng Nam  

22 22 21L3180245 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 04/11/2003 Thừa Thiên Huế  

Dánh sách này có 22 thí sinh  

 Thừa Thiên Huế, ngày 11  tháng 7 năm 2024 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Ban thư ký 

BMT.05.2 Danh sách dự thi 


